
	UBND  HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Công nghệ giáo dục  - Lớp 3
Thời gian làm bài: 35 phút 

	Họ và tên học sinh:............................................................
	SBD: Lớp ......................................


I. PHẦN LÍ THUYẾT (4 điểm)
[bookmark: _Hlk120784345]Câu 1 (0,5 điểm): Đâu là biển báo chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ?
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                  A                                B                                 C                                D
             
Câu 2 (0,5 điểm): Em cần lưu ý gì khi làm đồ dùng học tập?
A. Chọn giấy màu phù hợp			B. Chọn kích thước bút vừa tay
C. Chú ý an toàn khi sử dụng dụng cụ		D. Tất các các phương án trên
Câu 3 (2 điểm): Nối ý của cột A với ý của cột B cho đúng thứ tự các bước thực hiện tính chi phí làm xe đồ chơi .
	A

	Bước 1

	Bước 2

	Bước 3

	Bước 4




	B

		   Tính số tiền để mua một loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê.

	   Liệt kê tên và số lượng các vật liệu, dụng cụ cần mua.

	  Tính tổng số tiền để mua tất cả các loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê.

	   Tìm giá tiền của từng vật liệu, dụng cụ.


	










Câu 4 (1 điểm):
- Việc làm nào an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công?
A. Sử dụng kéo để cắt que gỗ.
B. Không tập trung khi cắt nguyên liệu làm biển báo.
C. Dùng dụng cụ cầm vừa tay, phù hợp với vật liệu.
D. Làm việc nào trước cũng được.


- Việc làm nào không an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công?
A. Không cất gọn dụng cụ sắc nhọn sau khi sử dụng.
B. Dùng dụng cụ cầm vừa tay, phù hợp với vật liệu.
C. Sử dụng kéo vừa tay để cắt giấy.
D. Làm theo quy trình và thứ tự các việc.
II. PHẦN TỰ LUẬN, THỰC HÀNH (6 điểm)
Câu 5 (2 điểm): Em hãy nêu các bước thực hiện để làm một biển báo giao thông. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 6 (4 điểm): Vận dụng kiến thức đã học, lựa chọn vật liệu và dụng cụ phù hợp, em hãy tạo ra sản phẩm thủ công mà em yêu thích (đồ dùng học tập, biển báo giao thông, đồ chơi...) – Dán sản phầm vào ô trống dưới đây 
Chú ý: Đồ dùng phải có sự sáng tạo.














HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ
KHỐI 3 – CK 2 Năm học: 2024 – 2025

Phần I. Lý thuyết

	Câu
	Đáp án

	Câu 1: ( 0,5đ )
	B

	Câu 2: ( 0,5đ )
	D


Câu 3 (2đ) 

-Mỗi ý 0,5 điểm, nối đúng ý nào được điểm ý đó.
          Bước 1: Liệt kê tên và số lượng các vật liệu, dụng cụ cần mua. .
          Bước 2: Tìm giá tiền của từng vật liệu, dụng cụ.
          Bước 3: Tính số tiền để mua một loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê.
          Bước 4: Tính tổng số tiền để mua tất cả các loại vật liệu, dụng cụ theo số lượng đã liệt kê.	
Câu 4: (1đ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.
Ý 1: Chọn C.
Ý 2: Chọn A.
Phần II. Tự luận, thực hành.
Câu 5:(2đ)
Các bước thực hiện để làm một biển báo giao thông là:
· Bước 1: Làm biển báo.
· Bước 2: Làm cột biển báo. 
· Bước 3: Làm đế biển báo. 
· Bước 4: Hoàn thiện sản phẩm.
Câu 6: (4đ) Chấm sản phẩm        


ĐỀ CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 3
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn Công nghệ.
	Chủ đề/ bài học
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3

	Làm đồ dùng học tập
	- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách và an toàn.

	
- Tuân thủ các nguyên tắc khi làm đồ dùng học tập.
- Nắm được quy trình làm 1 đồ chơi đơn giản.
- Làm được đồ dùng học tập đơn giản
	– Làm được một đồ dùng học tập đơn giản, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mỹ.


	Làm biển báo giao thông
	– Nêu được ý nghĩa của một số biển báo giao thông.
– Lựa chọn được VL làm biển báo GT phù hợp phù hợp.

	– Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc theo mô hình và các bước cho trước.
- Nêu được các bước làm 1 biển báo giao thông.
	– Làm được biển báo giao thông, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mỹ.
– Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.

	Làm đồ chơi
	-Nhận biết được các đồ dùng, vật liệu cần thiết để làm đồ chơi.
-Nắm được quy trình cách làm đồ chơi
	– Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi.
- Biết cách làm đồ chơi theo quy trình.

	– Tính toán được chi phí cho một đồ chơi đơn giản.
– Làm được một đồ chơi sáng tạo.
















[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CNGD 3 
	Chủ đề
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu &
Số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	
TN

	TL
	
TN

	TL
	
TN

	TL

	Phần I: Công nghệ và đời sống (HK 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần II: Thủ công kỹ thuật sống (HK 2)
	Bài 8: Làm đồ dùng học tập
	Câu số
	2
	
	4
	
	
	6
	
	

	
	
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	
	4
	
	

	
	Bài 9: Làm biển báo giao thông
	Câu số
	1
	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Bài 10:  Làm đồ chơi
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 câu
3 đ
	
	1 câu
1 đ
	1 câu
2 đ
	
	1 câu
4 đ
	40%
	60%

	Tổng mức độ
	
	30%
	30%
	40%
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